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CÁC NGÀNH KINH TẾ BIỂN VÙNG 

TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ 

I. Lý thuyết 

a. Kinh tế biển bao gồm các ngành: 

- Đánh bắt. 

- Nuôi trồng. 

- Du lịch. 

- Giao thông vận tải biển… 

+ Thủy sản (đánh bắt và nuôi trồng): 

. Ngư trường Hải Phòng – Quảng Ninh (ngư trường vịnh Bắc Bộ) được xác định là ngư trường trọng điểm 

với nguồn lợi hải sản phong phú. 

. Diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản khá lớn. 

+ Du lịch biển – đảo : 

. Tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú (bãi biển, địa hình cacxtơ, vườn quốc gia…). 

. Quần thể vịnh Hạ Long (Di sản thiên nhiên thế giới). 

+ Giao thông vận tải biển : Mạng lưới cảng Quảng Ninh, trong đó nổi bật là cảng nước sâu Cái Lân. 

b. Ý nghĩa: Sử dụng hợp lí tài nguyên, nâng cao đời sống, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng… 

c. Điều kiện phát triển: 

- Thuận lợi: tỉnh Quảng Ninh có đường bờ biển dài. 

- Khó khăn: Chịu ảnh hưởng của bão. 

d. Hiện trạng phát triển: 

- Ngư trường Quảng Ninh thuận lợi đánh bắt và nuôi trồng hải sản. 

- Du lịch: có Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới. 

- Giao thông vận tải: cụm cảng Cái Lân ngày càng được đầu tư nâng cấp. 

II. Bài tập vận dụng 

Câu 1: Hoạt động kinh tế biển nào sau đây ít được chú trọng phát triển ở vùng biển Quảng Ninh? 
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A. Đánh bắt xa bờ. 

B. Nuôi trồng thủy sản. 

C. Du lịch biển – đảo. 

D. Khai thác khoáng sản. 

Hướng dẫn giải 

- Vùng biển Quảng Ninh có thế mạnh phát triển các ngành kinh tế biển: 

+ đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản. 

+ giao thông vận tải biển (với cảng nước sâu Cái Lân), cảng Cẩm Phả, Cửa Ông.. 

+ du lịch biển (Quần thể du lịch Hạ Long , bãi biển Trà Cổ). 

Ngoài ra vùng còn thể khai thác khoáng sản cát biển, tuy nhiên ngành này phát triển không đáng kể. 

⇒ Khoáng sản biển là hoạt động kinh tế ít được chú trọng phát triển ở vùng biển Quảng Ninh 

Đáp án cần chọn là: D 

Câu 2: Ngành kinh tế biển nào dưới đây không xuất hiện ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ ? 

A. Khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản 

B. Khai thác dầu khí 

C. Giao thông vận tải biển 

D. Du lịch biển 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: B 

Ngành khai thác dầu khí ở nước ta chỉ phát triển ở miền Nam, đặc biệt là vùng Đông Nam Bộ và Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

Câu 3: Ý nào là hạn chế trong việc phát triển kinh tế biển của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? 

A. Có vùng biển không rộng nhưng kín gió 

B. Bờ biển khúc khuỷu, nhiều đảo ven bờ 
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C. Nhiều cảnh quan đẹp 

D. Có mùa đông lạnh nhất cả nước 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: D 

Câu 4: Ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, biện pháp đem lại hiệu quả cao về KT-XH và môi trường là: 

A. Phát triển giao thông vận tải lên các vùng dân tộc ít người. 

B. Trang bị kĩ thuật tiên tiến để khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

C. Chuyển một phần nương rẫy thành vườn cây ăn quả và cây công nghiệp. 

D. Đẩy mạnh thâm canh cây lương thực cạn ở những nơi có điều kiện thích hợp. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: C 

Câu 5: Nguồn nước khoáng có giá trị cho nghỉ dưỡng, chữa bệnh ở Tây Bắc là: 

A. Quang Hanh, Kim Bôi. B. Kim Bôi. 

C. Kim Bôi, Thanh Tân. D. Thanh Tân, Mỹ Lâm. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: B 

Câu 6: Thế mạnh nào sau đây không phải của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ? 

A. Phát triển tổng hợp kinh tế biển và du lịch. 

B. Khai thác và chế biến khoáng sản, thủy điện. 

C. Chăn nuôi gia cầm (đặc biệt là vịt đàn). 

D. Trồng và chế biến cây công nghiệp. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: C 

Câu 7: Ngành kinh tế biển nào dưới đây không xuất hiện ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ ? 

A. Khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản B. Khai thác dầu khí 

C. Khai thác khoáng sản D. Du lịch biển 

Hướng dẫn giải 
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Đáp án: B 

Câu 8: Nguồn nước khoáng có giá trị cho nghỉ dưỡng, chữa bệnh ở Đông Bắc là 

A. Bình Châu, Quang Hanh. B. Quang Hanh, Mỹ Lâm. 

C. Mỹ Lâm, Kim Bôi. D. Kim Bôi, Vĩnh Hảo. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: B 

Câu 9: Tỉnh nào sau đây có khả năng phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Trung du và miền núi Bắc Bộ? 

A. Lạng Sơn. B. Hà Giang. C. Quảng Ninh. D. Tuyên Quang 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: C 

Câu 10: Tỉnh nào dưới đây vừa có cửa khẩu đường biển, vừa có cửa khẩu đường bộ với Trung Quốc? 

A. Quảng Ninh B. Hà Giang C. Hòa Bình D. Cao Bằng 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: A 

Tỉnh nào ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển ngành đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản? 

A. Hải Phòng.                    B. Lạng Sơn.                     C. Bắc Giang.                    D. Quảng Ninh. 

Hướng dẫn giải: 

Đáp án: D 

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ không 

có cửa khẩu quốc tế nào dưới đây? 

A. Tà Lùng.                       B. Thanh Thủy.                 C. Tây Trang.                    D. Cầu Treo. 

Hướng dẫn giải: 

Đáp án: D 

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, ta thấy, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ không có các cửa 

khẩu quốc tế sau: Móng Cái (Quảng Ninh), Đồng Đăng (Lạng Sơn), Tà Lùng và Trà Lĩnh (Cao Bằng), 

Thanh Thủy (Hà Giang), Lào Cai (Lào Cai), Tây Trang (Điện Biên) và Sơn La (Sơn La). Còn cửa khẩu 

quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) – vùng Bắc Trung Bộ. 

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết cửa khẩu quốc tế nào sau đây thuộc Trung 

du và miền núi Bắc Bộ? 
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A. Móng Cái                      B. Lệ Thanh                       C. Lao Bảo                        D. Cầu Treo 

Hướng dẫn giải: 

Đáp án: A 

B1. Nhận dạng kí hiệu cửa khẩu quốc tế ở Atlat trang 3 (kí hiệu chung). 

B2. Xác định tên các cửa khẩu thuộc vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Móng Cái (thuộc Quảng Ninh) là 

cửa khẩu quốc tế thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Các cửa khẩu còn lại: Lệ Thanh (thuộc Tây 

Nguyên), Lao Bảo và Cầu Treo (thuộc vùng Bắc Trung Bộ). 

Câu 13: Hoạt động kinh tế biển nào sau đây không được phát triển mạnh ở vùng biển Quảng Ninh? 

A. Đánh bắt xa bờ             B. Nuôi trồng thủy sản      C. Du lịch biển – đảo        D. Khai thác khoáng sản 

Hướng dẫn giải: 

Đáp án: D 

Vùng biển Quảng Ninh có thế mạnh phát triển các ngành kinh tế biển: đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thuỷ 

sản; giao thông vận tải biển (với cảng nước sâu Cái Lân), cảng Cẩm Phả, Cửa Ông,... và du lịch biển (Quần 

thể du lịch Hạ Long, bãi biển Trà Cổ). Ngoài ra vùng còn thể khai thác khoáng sản cát biển. Như vậy, 

khoáng sản biển là hoạt động kinh tế ít phát triển nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.  
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

